
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH LUẬT KINH TẾ TỔ HỢP MÔN A00
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính
Đối 

tượng ưu 
tiên

Khu vực 
ưu tiên

Kết quả 
sơ tuyển

Tổng 
điểm thi

Tổng 
điểm 
cộng

Điểm 
khuyến 
khích

Điểm ưu 
tiên quy 
đổi

Điểm xét 
tuyển 
sinh

Kết quả
Mã ngành 

trúng 
tuyển

Nguyện vọng 
trúng tuyển

1 LNH000721 ĐINH THỊ BAN 07/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

2 THP002697 HOÀNG THỊ THÙY DƯƠNG 29/10/1997 Nữ  2 Đạt 26.75 0.5  0.5 27.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

3 TDV008151 CAO THỊ HẢI 11/07/1997 Nữ  2NT Đạt 26.25 1  1 27.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

4 SPH001784 NGUYỄN NGỌC ÁNH 10/04/1997 Nữ  2NT Đạt 26 1  1 27 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

5 TND021832 TRIỆU TÙNG SƠN 10/04/1997 Nam 01 1 Đạt 23.5 3.5  3.5 27 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

6 HDT028304 LƯƠNG QUỐC TUẤN 04/03/1996 Nam  1 Đạt 25.5 1.5  1.5 27 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

7 TQU005008 TRẦN NGỌC THÀNH 06/09/1997 Nam 01 1 Đạt 23.25 3.5  3.5 26.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

8 THP001023 ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH 09/08/1997 Nữ  2NT Đạt 25.5 1  1 26.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

9 HDT011682 TRỊNH NGỌC HUYỀN 21/03/1997 Nữ  2NT Đạt 25.5 1  1 26.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

10 HHA007149 NGUYỄN QUỐC HUY KHANH 20/02/1997 Nam  2 Đạt 26 0.5  0.5 26.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

11 HDT016539 LÊ THỊ HUỆ MINH 17/10/1996 Nữ 01 1 Đạt 23 3.5  3.5 26.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

12 HDT017347 HÀ THỊ NGA 10/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 23 3.5  3.5 26.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

13 TLA010682 PHẠM KIỀU OANH 23/08/1997 Nữ  2 Đạt 26 0.5  0.5 26.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

14 HDT014395 NGUYỄN KHÁNH LINH 20/06/1997 Nữ  2NT Đạt 25.25 1  1 26.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

15 HVN006851 NGUYỄN THỊ MINH 24/07/1997 Nữ  2NT Đạt 25.25 1  1 26.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

16 THV009226 BÙI THÙY NGÂN 09/01/1997 Nữ  1 Đạt 24.75 1.5  1.5 26.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

17 HHA010455 LÊ THẢO NHI 18/11/1997 Nữ  1 Đạt 24.75 1.5  1.5 26.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

18 KQH014148 NGUYỄN ĐỨC TÌNH 19/02/1997 Nam  2NT Đạt 25.25 1  1 26.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

19 TND028558 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 02/10/1997 Nữ  1 Đạt 24.75 1.5  1.5 26.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

20 TLA000340 HOÀNG QUỐC ANH 17/02/1996 Nam  2 Đạt 25.5 0.5  0.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

21 TDV002862 VŨ THỊ MINH CHÂU 02/02/1997 Nữ  2NT Đạt 25 1  1 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

22 HDT006048 PHAN MINH ĐỨC 20/02/1997 Nam  1 Đạt 24.5 1.5  1.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

23 YTB006377 NGUYỄN HOÀNG HẢI 26/04/1996 Nam  2 Đạt 25.5 0.5  0.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

24 THP004706 TRƯƠNG THỊ HẬU 05/05/1997 Nữ  2NT Đạt 25 1  1 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

25 THV006187 LƯU THỊ QUỲNH HƯƠNG 29/11/1997 Nữ  1 Đạt 24.5 1.5  1.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

26 DCN005409 NGUYỄN YẾN HƯƠNG 26/11/1997 Nữ  2 Đạt 25.5 0.5  0.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

27 TDV025144 ĐINH MINH QUYỀN 18/04/1997 Nam  2NT Đạt 25 1  1 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

28 TTB005919 NGUYỄN THỊ THU THẢO 14/05/1996 Nữ  1 Đạt 24.5 1.5  1.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

29 TQU005609 NGUYỄN LÊ THỦY TIÊN 28/08/1997 Nữ  1 Đạt 24.5 1.5  1.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

30 HDT026390 HOÀNG THỊ TRANG 10/06/1997 Nữ  1 Đạt 24.5 1.5  1.5 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

31 TLA015527 NGÔ PHƯƠNG VI 10/05/1997 Nam  3 Đạt 26 0  0 26 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

32 TND001255 DƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 13/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 22.25 3.5  3.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

33 HHA001315 BÙI CÔNG BÌNH 31/01/1997 Nam  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

34 THV001548 NGUYỄN THỊ HOÀNG CHUYÊN 22/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 22.25 3.5  3.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

35 KQH001854 VŨ QUỐC CƯỜNG 24/03/1996 Nam  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

36 TND004137 HOÀNG ĐỨC DUY 21/09/1997 Nam 01 1 Đạt 22.25 3.5  3.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

37 TTB001815 TRỊNH THỊ THU HÀ 26/08/1997 Nữ  1 Đạt 24.25 1.5  1.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

38 KQH004245 MAI THỊ HẰNG 09/03/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

39 TND008415 NGÔ PHƯƠNG HIẾU 29/08/1997 Nam  1 Đạt 24.25 1.5  1.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

40 YTB008397 DƯƠNG THỊ HÒA 15/07/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

41 TLA008290 TRẦN THỊ LINH 19/02/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

42 HVN006605 NGUYỄN THỊ MAI 10/08/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

43 HDT016162 TRẦN THỊ MAI 19/05/1997 Nữ  1 Đạt 24.25 1.5  1.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1



44 KHA006585 LÊ TUẤN MINH 02/11/1997 Nam  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

45 THP011228 VŨ THỊ LÂM OANH 19/09/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

46 YTB018143 TƯỜNG DUY QUYỀN 28/02/1996 Nam  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

47 TDV028416 TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO 20/08/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

48 KHA009736 VŨ THỊ PHƯƠNG THUÝ 02/07/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

49 TDV032343 LÊ THỊ QUỲNH TRANG 08/02/1997 Nữ  2NT Đạt 24.75 1  1 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

50 TTB006778 NGUYỄN HỒNG HÀ TRANG 14/06/1997 Nữ  1 Đạt 24.25 1.5  1.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

51 THP015910 PHẠM NGỌC TÚ 01/04/1997 Nữ  2 Đạt 25.25 0.5  0.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

52 TDV034520 BÙI MẠNH TUẤN 21/08/1995 Nam  1 Đạt 24.25 1.5  1.5 25.75 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

53 TDV001019 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 10/12/1996 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

54 YTB001166 PHẠM THỊ NGỌC ANH 09/06/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

55 TND005334 HÀ QUÝ ĐÔN 15/06/1997 Nam  1 Đạt 24 1.5  1.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

56 DHU007266 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 16/03/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

57 KHA003917 TRẦN THỊ HOÀI 27/02/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

58 HDT010365 LÊ THỊ HUÊ 20/05/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

59 TDV014496 THÁI THỊ HƯƠNG 27/07/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

60 HHA007059 PHẠM THU HƯỜNG 09/05/1997 Nữ  3 Đạt 25.5 0  0 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

61 TND014133 HÀ THỊ DIỆU LINH 25/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 22 3.5  3.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

62 HDT014191 LÊ THỊ MỸ LINH 19/08/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

63 THP008595 VŨ THỊ KHÁNH LINH 29/10/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

64 HVN006642 PHÙNG THỊ MAI 27/01/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

65 KHA006811 ĐÀO NHẬT NAM 23/09/1997 Nam  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

66 HVN007563 CAO VĂN NGUYÊN 04/02/1997 Nam  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

67 TDV022863 HOÀNG THỊ TÚ OANH 27/08/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

68 YTB017036 NGUYỄN ĐẶNG MẠNH PHÚC 12/12/1997 Nam  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

69 KQH011074 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 06/03/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

70 TDV025438 NGUYỄN HOA QUỲNH 02/11/1997 Nữ  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

71 HDT027299 VŨ THÙY TRANG 27/10/1997 Nữ  1 Đạt 24 1.5  1.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

72 SPH017976 HOÀNG TRƯỜNG TRINH 29/12/1997 Nam  2NT Đạt 24.5 1  1 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

73 TLA015358 ĐINH NGÔ TỐ UYÊN 29/10/1997 Nữ  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

74 SPH019427 NGUYỄN SỸ VIỆT 07/08/1997 Nam  2 Đạt 25 0.5  0.5 25.5 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

75 TLA000428 LÊ NGUYÊN TUẤN ANH 19/07/1995 Nam 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

76 YTB001536 ĐẶNG NGỌC ÁNH 01/11/1997 Nữ 06 2NT Đạt 23.25 2  2 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

77 HVN001391 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 23/07/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

78 HDT004842 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 20/08/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

79 KHA003308 TRỊNH MINH HẰNG 03/12/1997 Nữ  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

80 TDV010784 LÊ NHƯ HOA 22/02/1996 Nữ 06 2 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

81 HDT010329 TRỊNH THỊ HỢP 06/08/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

82 KQH006879 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 12/10/1997 Nữ  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

83 KHA005077 LÊ GIA KHÁNH 25/08/1997 Nam  3 Đạt 25.25 0  0 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

84 HDT013064 HÀ THỊ LAM 05/09/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

85 TND013794 LĂNG THỊ LIÊM 07/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

86 TTB003612 ĐINH THỊ LOAN 27/06/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

87 KHA006259 NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG 22/08/1997 Nữ  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

88 TQU003479 NGUYỄN THẢO LY 18/12/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

89 THP009077 NGUYỄN THỊ LY 23/12/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

90 HDT016042 MAI THỊ NGỌC MAI 24/11/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

91 HVN007996 NGUYỄN THỊ KIM OANH 19/03/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1



92 HDT020995 HÀ THỊ DIỄM QUỲNH 13/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

93 HDT023451 TRẦN THU THẢO 19/09/1996 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

94 YTB021500 HOÀNG THANH THÚY 09/10/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

95 HVN010311 NGUYỄN THỊ THỦY 29/03/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

96 TTB006753 LÊ THÙY TRANG 28/04/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

97 HHA014578 NGUYỄN HÀ TRANG 16/07/1997 Nữ  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

98 TDV032599 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 02/12/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

99 HDT029551 MÃ THỊ VÂN 27/07/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

100 HHA016253 TRẦN QUANG VIỆT 27/12/1997 Nam  2 Đạt 24.75 0.5  0.5 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

101 YTB025567 TRẦN THỊ THANH XUÂN 24/10/1997 Nữ  2NT Đạt 24.25 1  1 25.25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

102 YTB000389 HỒ THỊ QUỲNH ANH 28/04/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

103 KQH000263 LÊ THỊ LAN ANH 10/12/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

104 THV001167 NGUYỄN THỊ THU CHANG 08/05/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

105 TLA003412 THÁI VŨ HẢI ĐĂNG 09/03/1994 Nam  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

106 THP003001 NGUYỄN HỮU ĐẠT 14/10/1997 Nam  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

107 BKA002855 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 07/04/1997 Nam  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

108 TDV005045 PHAN ANH DŨNG 03/04/1997 Nam  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

109 HVN001945 NGUYỄN KHẮC SƠN DƯƠNG 06/12/1997 Nam  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

110 TDV010901 NGUYỄN THỊ MAI HOA 28/08/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

111 TND011848 NGUYỄN LAN HƯƠNG 16/02/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

112 KQH006762 NGUYỄN THANH HƯƠNG 19/04/1996 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

113 TND012083 VŨ THỊ HƯƠNG 10/08/1997 Nữ  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

114 HDT012474 NGÔ THỊ HƯỜNG 15/10/1997 Nữ  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

115 TQU002327 BÙI ĐĂNG HUY 10/12/1997 Nam  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

116 YTB010188 PHẠM THỊ HUYỀN 12/01/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

117 TLA006490 VŨ THỊ MINH HUYỀN 29/11/1997 Nữ  3 Đạt 25 0  0 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

118 TND014282 LÊ THÙY LINH 22/11/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

119 DCN006318 LƯƠNG MỸ LINH 10/08/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

120 DCN006608 TRẦN THỊ MỸ LINH 26/02/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

121 TDV018254 ĐÀO THỊ HƯƠNG LY 24/11/1996 Nữ  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

122 THV008767 TRẦN LÊ NGỌC MINH 22/04/1997 Nữ  1 Đạt 23.5 1.5  1.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

123 THP009720 TRẦN THỊ MỴ 02/09/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

124 HDT018320 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 10/03/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

125 HVN009490 NGUYỄN THỊ THAO 09/09/1997 Nữ  2NT Đạt 24 1  1 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

126 DCN011592 NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ 05/04/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

127 SPH017616 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 16/01/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1

128 BKA013673 TRẦN THÙY TRANG 11/09/1997 Nữ  2 Đạt 24.5 0.5  0.5 25 Đạt D380107A Nguyện vọng 1


